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STT Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đường
dùng

Dạng bào
chế

Nhóm
thuốc

Đơn vị
tính

1

Tỳ bà diệp, Cát cánh,
Bách bộ, Tiền hồ, Tang

Bạch Bì, Thiên môn,
Phục linh, Bạch linh,

Cam thảo, Hoàng cầm,
Cineol

Mỗi 90ml chứa: Tỳ bà
diệp 16,2 g; Cát cánh
1,8 g; Bách bộ 2,79 g;
Tiền hồ 1,8 g; Tang
Bạch Bì 1,8 g; Thiên

môn 2,7 g; Phục
linh/Bạch linh 1,8g;

Cam thảo 0,9 g; Hoàng
cầm 1,8 g; Cineol 18 mg

Uống
Nhũ

tương
uống

N3 Chai

2

Mỗi 50ml chứa: Địa liền
2,5g; Riềng 2,5g; Thiên
niên kiện 1,5g; Huyết
giác 1,5g; Đại hồi 1g;

Quế chi 1g; Ô đầu 0,5g;
Camphor 0,5g

Mỗi 50ml chứa: Địa liền
2,5g; Riềng 2,5g; Thiên
niên kiện 1,5g; Huyết
giác 1,5g; Đại hồi 1g;

Quế chi 1g; Ô đầu 0,5g;
Camphor 0,5g

Dùng
ngoài

Thuốc
dùng
ngoài

N3 Chai

3

Đỗ trọng, Ngũ gia bì
chân chim/Ngũ gia bì,
Thiên niên kiện, Tục

đoạn, Đại hoàng, Xuyên
khung, Tần giao, Sinh

địa, Uy linh tiên, Đương
quy, Quế/Quế chi, Cam

thảo.

22,50g. 22,50g. 22,50g.
22,50g. 17,50g. 10,0g.
10,0g. 10,0g. 10,0g.
10,0g. 7,50g. 7,50g.

Uống cao lỏng N3 Chai

4

Trần bì, Đương quy,
Mạch nha, Phục linh,

Chỉ xác, Thanh bì, Bạch
Truật, Hậu phác, Bạch
đậu khấu, Can khương,

Mộc hương.

1,50g. 1,50g, 0,80g.
0,50g. 0,50g. 0,50g.
0,50g. 0,50g. 0,50g.

0,30g. 0,30g.

Uống Viên N3 viên

5 Cao đặc rễ Đinh lăng,
cao khô lá Bạch quả

300mg (tương đương 3g
rễ đinh lăng ); 100mg
(tương đương không

dưới 24% ginkgo
flavonoid toàn phần)

Uống
Viên
nang
mềm

N3 Viên
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Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1.000
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